
TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN

DÂN XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆMKỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: LÂM THỊ HỒNG NGÂN
2. Họ và tên khai sinh: LÂM THỊ HỒNG NGÂN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 05 tháng 8 năm 1982. 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.
8. Nơi đăng ký thường trú: Nhà số 5, ngõ 84, đường Khánh Thiện, thôn Vĩnh Quý, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày. 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Báo chí - Chuyên ngành biên tập.
- Học vị: ..................... Học hàm: .................
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.
14. Nơi công tác: Đảng ủy xã Kiên Đài
15. Ngày vào Đảng: 09/6/2008; Ngày chính thức: 09/6/2009
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng uỷ xã
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, 01 Bằng khen của

Tỉnh đoàn Tuyên Quang.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Chủ tịch HĐND xã Kiên Đài, nhiệm kỳ 2021-2026

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từtháng02/2006đếntháng01/2007 Cán bộ hợp đồng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chiêm Hóa

Từtháng02/2007đếntháng01/2008 Chuyên viên (tập sự) Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chiêm Hóa
Từtháng02/2008đếntháng09/2008 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chiêm Hóa

Từtháng10/2008đếntháng12/2010 Chuyên Viên Văn phòng Huyện ủy Chiêm Hóa

Từtháng01/2011đếntháng01/2015 Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Chiêm Hóa
Từtháng02/2015đếntháng05/2015 Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Chiêm Hóa
Từtháng06/2015đếntháng02/2016 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Chiêm

Hóa
Từtháng03/2016đếntháng12/2017 Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Bí thư chi bộ Văn phòng, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Chiêm Hóa
Từtháng01/2017đếntháng07/2017 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Chiêm Hóa
Từtháng08/2017đếntháng03/2018 Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Bí thư chi bộ Ban Dân vận, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Chiêm Hóa
Từtháng04/2018đếntháng10/2019 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình

huyện
Từtháng11/2019đếntháng12/2019 Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Phụ trách Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể

thao huyện
Từtháng01/2020đếntháng12/2021 Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể

thao huyện
Từtháng01/2022đếntháng02/2025 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin.
Từtháng3/2025đến tháng6/2025 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông

tin.
Từtháng7/2025đếnnay Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: BÙI MẠNH HÙNG
2. Họ và tên khai sinh:BÙI MẠNH HÙNG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1980. 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấnVĩnhLộc, huyệnChiêm Hóa, tỉnhTuyênQuang.
7. Quê quán: Xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vĩnh Khang, xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Kinh. 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý đất đai (năm 2014).
- Học vị: Không. Học hàm: Thạc sỹ Quản lý đất đai (năm 2014).
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 2, B1 Châu Âu.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiên Đài; Bí thư chi bộ UBND xã
Kiên Đài.
14. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.
15. Ngày vào Đảng: 30/3/2007; Ngày chính thức: 30/3/2008
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.
- Tên tổ chức đoàn thể: …………………………………………...………………
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: …………………………………………..
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2016, Bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang năm 2020; Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2021.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 01/2005
đến tháng 06/2006

- Hợp đồng lao động tại Ban di dân tái định cư huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 07/2006
đến tháng 07/2008

- Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Ban di dân, tái định cư huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 08/2008
đến tháng 02/2011

- Được tuyển dụng chính thức và làm việc tại Ban di dân, tái định cư huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 03/2011
đến tháng 08/2011

- Biệt phái lên phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 09/2011
đến tháng 05/2015

- Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 06/2015
đến tháng 07/2020

- Ủy viên BCH đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên BCH đảng bộ cơ quan chính quyền
huyện khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Chiêm
Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 08/2020
đến tháng 11/2023

- Ủy viên BCH đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên BCH đảng bộ cơ quan chính quyền
huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chiêm
Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 12/2023
đến tháng 12/2023

- Ủy viên BCH đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025,Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện Chiêm Hóa. Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 01/2024
đến tháng 03/2024

- Ủy viên BCH đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Lộc, huyện
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 03/2024
đến tháng 06/2025

- Ủy viên BCH đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư đảng ủy thị trấn Vĩnh Lộc, huyện
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Bí thư chi bộ Quân sự thị trấn.

Từ tháng 07/2025
đến nay

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiên Đài; Bí thư chi bộ UBND xã Kiên Đài.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ĐÌNH PHÚ
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐÌNH PHÚ
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/08/1976. 4. Giới tính:Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang.
7. Quê quán: Phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vĩnh Tiến, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành sư phạm toán.
- Học vị:………………(14) ; Học hàm:……………………. (15)
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ:Tiếnganh, chứngchỉC.

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Trưởng
ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã, Bí thư chi bộ cơ quan Đảng.
14. Nơi công tác: Đảng ủy xã Kiên Đài.
15. Ngày vào Đảng: 03/06/2001; Ngày chính thức: 03/06/2002
- Chức vụ trong Đảng:Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư chi bộ cơ quan Đảng.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

Lý do ra khỏi Đảng:Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2013; 03 Bằng khen do Chủ tịch UBND

tỉnh Tuyên Quang tặng năm 2016; 2021,2022).
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn

thể):Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Xã Kiên Đài, nhiệm kỳ2021-2026

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(đảng, chính quyền, đoàn thể)

Từ tháng 3/1997
đến tháng 8/2001

Giáo viên trường PTCS Phú Bình 1, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 9/2001
đến tháng 8/2004

Phó Hiệu trưởng trường THCS Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 9/2004
đến tháng 8/2006

Hiệu trưởng trường THCS Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 9/2006
đến tháng 11/2008

Hiệu trưởng trường THCS Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 12/2008
đến tháng 10/2011

Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 11/2011
đến tháng 5/2012

Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 6/2012
đến tháng 02/2014

Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng Nội vụ, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Từ tháng 3/2014
đến tháng 12/2015

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa.

Từ tháng 01/2016
đến tháng 6/2025

Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Nội vụ, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Từ ngày 01/7/2025
đến nay

Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã
Kiên Đài, Bí thư chi bộ cơ quan Đảng.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: ĐỖHOÀNGHIỆP
2. Họ và tên khai sinh: ĐỖHOÀNGHIỆP

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1979 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Chiêm Hóa, Tuyên Quang.
7. Quê quán: Phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Nà Tuộc, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Kinh. 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật.
- Học vị: (14)........................................ Học hàm: (15)..................................................
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã.
14. Nơi công tác: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiên Đài.
15. Ngày vào Đảng: 18/5/2005; Ngày chính thức: 18/5/2006
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kiên Đài.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Kiên Đài.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, không bị án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Xã Kiên Đài, nhiệm kỳ 2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng, năm đến

tháng năm
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
(Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

Từ tháng 12/2004
đến tháng 12/2006

Nhân viên hợp đồng chức danh Văn hóa-Xã hội, Xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 01/2007 đến
tháng 3/2015

Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ ngày 14/3/2015 đến
ngày 30/3/2015

Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang.

Từ tháng 4/2015 đến
tháng 5/2015

Ủy viên Ban Thường vụĐảng ủy, PhóBí thưĐảng ủy xãNgọcHội, huyện ChiêmHóa, tỉnh TuyênQuang, nhiệm
kỳ 2010-2015.

Từ tháng 6/2015 đến
tháng 5/2020

Ủy viên Ban Thường vụĐảng ủy, PhóBí thưĐảng ủy xãNgọcHội ( khóaXXII). Nhiệm kỳ 2015-2020; Ngày
19/5/2015Chủ nhiệmỦy banKiểm tra Đảng ủy xãNgọcHội, huyện ChiêmHóa, tỉnh TuyênQuang.

Từ tháng 6/2020 đến
tháng 8/2021

Chủ tịchHĐNDxãNgọcHội, huyện ChiêmHóa, tỉnh TuyênQuang, khóaXIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 9/2021 đến
tháng 6/2025

PhóBí thư Thường trựcĐảng ủy, Chủ nhiệmUBKTĐảng ủy xãNgọcHội, huyện ChiêmHóa, tỉnh TuyênQuang.

Từ tháng 7/2025 đến nay Ủy viên BTVĐảng ủy xã, Chủ tịchUBMTTQViệt Nam xãKiênĐài, tỉnh TuyênQuang.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: HÀ DUY HƯNG
2. Họ và tên khai sinh: HÀ DUY HƯNG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1989 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vĩnh Tài, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên nghành Kiến trúc sư
- Học vị: Không Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 4
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
14. Nơi công tác: UBND xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
15. Ngày vào Đảng: 09/03/2020; Ngày chính thức: 09/03/2021
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
Tên tổ chức đoàn thể: Không
Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 7/2014 đến
tháng 12/2015

Cán bộ hợp đồng tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 1/2016 đến
tháng 1/2019

Cán bộ hợp đồng tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 02/2019 đến
tháng 10/2020

Chuyên viên tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 11/2020 đến
tháng 10/2021

Chuyên viên tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chiêm Hóa, Bí thư Chi đoàn cơ quan chính quyền

Từ tháng 11/2021 đến
tháng 03/2023

Chuyên viên tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chiêm Hóa, Bí thư Chi đoàn cơ quan chính quyền, Ủy viên
BCH Liên đoàn Lao động huyện Chiêm Hóa

Từ tháng 4/2023 đến
tháng 12/2024

Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chiêm Hóa, Bí thư Chi đoàn cơ quan chính quyền

Từ tháng 01/2025 đến
tháng 02/2025

Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 3/2025 đến
tháng 6/2025

Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 7/2025 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1.Họ và tên thường dùng: HÀ THỊ HIẾU
2.Họ và tên khai sinh:HÀ THỊ HIẾU
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3.Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1979. 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bản Đồn, xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

Nơi ở hiện nay: Thôn Vĩnh Thịnh, xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
9. Dân tộc: Tày. 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
- Học vị:…………….(14) ;Học hàm:…………….. (15)
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
- Nói được tiếng dân tộc Tày.

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.
14. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.
15. Ngày vào Đảng: 20/11/2009; Ngày chính thức: 20/11/2010
- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chiêm Hoá
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Xã Kiên Đài khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ ngày 01/7/2005
đến ngày 14/3/2009

Cán bộ hợp đồng phụ trách Hợp phần Giới và vốn cải thiện đời sống phụ nữ Dự án đa dạng hoá thu nhập
nông thôn (RIDP) thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 15/3/2009
đến ngày 14/3/2010

Công chức tập sự tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 15/3/2010
đến ngày 31/7/2011

Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 01/8/2011
đến ngày 23/6/2016

Uỷ viên Ban Thường vụ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 24/6/2016
đến ngày 30/8/2016

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chiêm Hoá, Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội
Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 01/9/2016
đến ngày 30/6/2025

Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hoá khóa XIX nhiệm kỳ 2016-
2021, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 01/7/2025 đến nay Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch HĐND xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂUHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: LA XUÂN HIỂN
2. Họ và tên khai sinh: LA XUÂN HIỂN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/1/1982; 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin ra nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Gia Kè, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày; 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học CSND, Điều tra hình sự
- Học vị: Không; Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công an
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ, Trưởng Công an xã; Công an xã Kiên Đài, Công an tỉnh
Tuyên Quang
14. Nơi công tác: Công an xã Kiên Đài, Công an tỉnh Tuyên Quang
15. Ngày vào Đảng: 24/8/2009; Ngày chính thức: 24/8/2010
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kiên Đài khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 03 năm 2002
đến tháng 12 năm 2006

Cán bộ - Trại tạm giam, Công an tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 12 năm 2007
đến tháng 01 năm 2019

Cán bộ, Điều tra viên – Đội Kinh tế ma tuý, Công an huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 01năm 2019
đến tháng 03 năm 2020

Điều tra viên, Phó Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 03 năm 2020
đến tháng 6/2025

Điều tra viên, Trưởng Công an xã, Bí thư chi bộ, Công an xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang.

Từ 01/7/2025 đến nay Điều tra viên, Trưởng Công an xã, Bí thư chi bộ, Công an xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN VĂN THỨC
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN THỨC

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/06/1986 4. Giới tính:Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 17, Trung Môn, Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông:12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học quân sự - Chỉ huy Tham mưu
- Học vị: (14): .............................; Học hàm: (15) ...........................................
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng
14. Nơi công tác: Ban Chỉ huy quân sự xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
15. Ngày vào Đảng: 29/7/2010; Ngày chính thức: 29/7/2011
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kiên Đài
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể:Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang: Hạng Nhì, Ba
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9/2006
đến tháng 8/2007

Học viên cử tuyển tại Đại đội 37, Tiểu đoàn11, Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Học viên)

Từ tháng 9/2007
đến tháng 02/2008

Học viên tạo nguồn tại Đại đội 69, Tiểu đoàn19, Trường Sĩ quan lục quân 1 (Học viên)

Từ tháng 3/2008
đến tháng 8/2011

Học viên trường sĩ quan pháo binh (Đảng viên, Học viên)

Từ tháng 8/2011
đến tháng 11/2011

Trung đội trưởng 2, Đại đội 14, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 (Đảng viên, Trung đội trưởng)

Từ tháng 12/2011
đến tháng 3/2016

Trung đội trưởng Đại đội 14, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 (Đảng viên, Trung đội trưởng)

Từ tháng 4/2016
đến tháng 4/2017

Phó đại đội trưởng Đại đội 14, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 (Đảng viên, Phó Đại đội trưởng)

Tư tháng 5/2017
đến tháng 12/2020

Đại đội trưởng Đại đội 14, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 (Phó Bí thư chi bộ, Đại đội trưởng)

Từ tháng 01/2021
đến tháng 10/2022

Trợ lý Tham mưu Ban CHQS huyện Yên Sơn, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Quân khu 2 (Đảng viên, Trợ lý)

Từ tháng 11/2022
đến tháng 4/2023

Trợ lý Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Quân khu 2 (Đảng viên, Trợ lý)

Từ tháng 5/2023
đến tháng 6/2025

Tiểu đoàn trưởng, Ban CHQS huyện Sơn Dương, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Quân khu 2 (Đảng viên,
Tiểu đoàn trưởng KTT)

Từ tháng 7/2025
đến tháng 12/2025

Tiểu đoàn trưởng, Ban Chỉ huy PTKV4 - Yên Sơn, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Quân khu 2 (Đảng viên,
Tiểu đoàn trưởng KTT)

Từ tháng 01/2026
đến nay

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kiên Đài, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang (Đảng viên, Chỉ huy trưởng)



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂUHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng:HOÀNG THỊ THANH
2. Họ và tên khai sinh: HOÀNG THỊ THANH
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/07/1979 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Bó Héo, Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Khun Vai, Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học nông nghiệp
- Học vị:………………….(14) ;Học hàm:……………………(15)

- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban xây dựng Đảng.
14. Nơi công tác: Đảng bộ xã Kiên Đài
15. Ngày vào Đảng: 03/02/2002; Ngày chính thức: 03/02/2003
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Kiên Đài
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Có 01 Bằng khen của tỉnh ủy Tuyên Quang; 02 Bằng khen của Ủy ban
MTTQ tỉnh Tuyên Quang.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Xã Kiên Đài, nhiệm kỳ 2021-2026

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 6 năm
2006

- Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang.

Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 12 năm
2019

- Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang; Đại biểu HĐND xã khóa XVIII.

Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 6 năm
2025

- Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Bình, huyện Chiêm
Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Đại biểu HĐND xã khóa XIX.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến ngày 8
tháng 02 năm 2026

- Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Kiên Đài, tỉnh
Tuyên Quang; Đại biểu HĐND xã khóa XX.

Từ ngày 9 tháng 02 năm 2026 đến nay - Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Kiên Đài, tỉnh
Tuyên Quang; Đại biểu HĐND xã khóa XX.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂUHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: HÀ THỊ BÍCH
2. Họ và tên khai sinh: HÀ THỊ BÍCH
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/9/1982 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Khun Vai, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ: Đại Học
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Quản lý kinh tế
- Học vị:……………… (14); Học hàm:………………..(15)
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng
nhân dân xã
14. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân xã
15. Ngày vào Đảng: 03/10/2007; Ngày chính thức: 03/10/2008
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:Bằng khen của Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang, Bằng khen của UBND tỉnh
Tuyên Quang năm 2021
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng, năm đến

tháng năm
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
(Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

Từ tháng 7/2006
đến tháng 9/2011

Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Đại biểu HĐND
xã khóa XVIII.

Từ tháng 10/2011
đến tháng 12/2022

Ủy viên BCH Đảng bộ xã; Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;
Đại biểu HĐND xã khóa XIX.

Từ tháng 01/2022 đến
tháng 6/2025

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ x; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa,
tỉnh Tuyên Quang; Đại biểu HĐND xã khóa XX.

Từ tháng 7/2025 đến
nay

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Kiên Đài, tỉnh
Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN

DÂN XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆMKỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: LƯƠNG THỊ NGA
2. Họ và tên khai sinh: LƯƠNG THỊ NGA
Các bí danh/ tên gọi khác (nếu có): Không
3. Sinh ngày: 16 tháng 5 năm 1982; 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Khun Mạ, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tôc: Tày; 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ học vấn:
Giáo dục phổ thông: 12/12 PhổThông
Chuyênmôn nghiệp vụ:Đại học, ngànhKếToán
Học hàm:.................................... ;Học vị: ........................................
- Lý luận chính trị: Trung Cấp Ngoại ngữ: Không
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Văn hóa –Xã hội HĐND xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.
14. Nơi công tác: HĐND xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
15. Ngày vào Đảng: 07/11/ 2007; Ngày chính thức : 07/11/2008
- Chức vụ đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không
-Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Xã Kiên Đài, nhiệm kỳ 2021-2026

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm
Đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
( Đảng,chính quyền, đoàn thể )

Từ tháng 12/2006
đến tháng 03/2010

Kế toán Hợp tác xã Nông lâm nghiệp xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Phó Bí thư Đoàn
thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (tháng 9/2007 - 3/2010);

Từ tháng 4/2010
đến tháng 7/2010

Ủy viên BCH Đảng bộ xã Kiên Đài khóa XX nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Kiên Đài,
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Kế toán HTX- NLN xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 8/2010
đến tháng 4/2011

Ủy viên BCH Đảng bộ xã Kiên Đài khóa XX nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Đài,
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 5/2011
đến tháng 4/2015

Ủy viên BCH Đảng bộ xã Kiên Đài khóa XX nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Đài,
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Đại biểu HĐND xã Kiên Đài khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Từ tháng 5/2015
đến tháng 4/2016

Ủy viên BCH Đảng bộ xã Kiên Đài khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Đài
khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016. Đại biểu HĐND xã Kiên Đài khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 5/2016
đến tháng 4/2020

Ủy viên BCH Đảng bộ xã Kiên Đài khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Đài
khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu HĐND xã Kiên Đài khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 5/2020
đến tháng 4/2021

Ủy viên BCH Đảng bộ xã Kiên Đài khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Kiên
Đài khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu HĐND xã Kiên Đài khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 5/2021
đến tháng 6/2021

Ủy viên BCH Đảng bộ xã Kiên Đài khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Kiên
Đài khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu HĐND xã Kiên Đài khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 7/2021
đến tháng 6/2025

Ủy viên BCH Đảng bộ xã Kiên Đài khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025; Đại biểu HĐND xã Kiên Đài khóa XX,
nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch HĐND xã Kiên Đài khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 7/2025
đến nay

Ủy viên BCH Đảng bộ xã Kiên Đài khóa I nhiệm kỳ 2025-2030; Đại biểu HĐND xã Kiên Đài khóa XX, nhiệm
kỳ 2021-2026. Phó trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND xã Kiên Đài khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: HOÀNGMAI CHANG
2. Họ và tên khai sinh: HOÀNGMAI CHANG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1989 4. Giới tính:Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bó Héo, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Hà Nội 2
- Học vị: (14)........................................ Học hàm: (15) ...........................................
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán Bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc
Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Đài.
14. Nơi công tác: Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Kiên Đài
15. Ngày vào Đảng: 17/12/ 2017; Ngày chính thức: 17/12/2018
- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kiên Đài
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:Không

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 02 Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 05 năm 2016
đến tháng 10 năm 2019

Phó chủ tịch Hôị Liên hiêp̣ phụ nữ xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 11 năm 2019
đến tháng 5 năm 2020

Chủ tịch Hôị Liên hiêp̣ phụ nữ xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 06 năm 2020
đến tháng 06 năm 2025

Uỷ viên BCH đảng bô ̣xã, Chủ tịch Hôị LHPN xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 07 năm 2025
đến nay

Uỷ viên BCH Đảng bô ̣xã, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hôị LHPN xã Kiên
Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: MANGỌCĐÀO
2. Họ và tên khai sinh:MANGỌCĐÀO
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/8/1983; 4. Giới tính:Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập

quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Khun Cúc, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày; 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông:12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị Kinh doanh
- Học vị: (14)........................................ Học hàm: (15) ...........................................
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam,
Chủ tịch Hội Nông dân xã
14. Nơi công tác:Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiên Đài
15. Ngày vào Đảng: 27/11/ 2009; Ngày chính thức: 27/11/2010
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xãKiênĐài, nhiệm kỳ 2021-2026

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
( Đảng,chính quyền, đoàn thể )

Từ tháng 9/2004
đến tháng 6/2016

Phó trưởng Công an xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ 01/7/2016
đến 05/7/2018

Trưởng Công an xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ 06/7/2018
đến 24/3/2020

Trưởng Công an xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ 25/3/2020 đến
30/6/2025

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ 01/7/2025
đến nay

Phó Chủ tịch UBMTTQ việt Nam đồng thời Chủ tịch Hội Nông dân xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: LÊ TUẤN NGỌC
2. Họ và tên khai sinh: LÊ TUẤN NGỌC
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/3/1980 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên
7. Quê quán: Xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vĩnh Khang, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Sư phạm Mỹ Thuật
- Học vị: (14)........................................ Học hàm:……………. (15)

- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội
14. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Kiên Đài
15. Ngày vào Đảng: 17/9/2014
- Ngày chính thức: 17/9/2015
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ ngày 01/9/2002
đến ngày 30/8/2003

Giáo viên trường THCS Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 01/9/2003
đến ngày 28/02/2007 Giáo viên trường tiểu học Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 01/3/2007
đến ngày 30/8/2009

Giáo viên trường THCS Khánh Thiện, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 01/9/2009
đến ngày 30/4/2019

Giáo viên trường THCS Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 01/5/2020
đến ngày 5/5/2022

Viên chức Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 6/5/2022
đến ngày 30/6/2025

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 01/7/2025 đến nay Trưởng phòng Văn Hóa- Xã hội xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: HÀTHỊ YẾN
2. Họ và tên khai sinh:HÀTHỊ YẾN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/6/1995 4. Giới tính:Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc
gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang.
7. Quê quán: Xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Làng Bục, xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang.
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Học viện Hành chính Quốc gia.
- Học vị: (14)........................................ Học hàm: (15) ...........................................
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ:Tiếng Anh B

12. Nghề nghiệp hiện nay:Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kiên Đài.
14. Nơi công tác: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiên Đài.
15. Ngày vào Đảng: 17/12/2019; Ngày chính thức: 17/12/2020
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ xã Kiên Đài.

Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể:Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ ngày 15/3/2018
đến ngày 10/02/2022

Cán bộ hợp đồng tại Cơ quan Huyện đoàn Chiêm Hóa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ ngày 10/02/2022 đến
ngày 10/02/2023.

Công chức tập sự tại Cơ quan Huyện đoàn Chiêm Hóa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Chiêm Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Bầu tại Đại hội
Đoàn huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Từ ngày 10/02/2023
đến ngày 01/7/2025.

Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách, chuyên viên Huyện đoàn Chiêm Hóa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang.

Từ ngày 01/7/2025
đến nay.

Ủy viên BCH Đảng bộ xã Kiên Đài, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kiên Đài



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: BÀN THỊ HƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh: BÀNTHỊ HƯƠNG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/12/1989. 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Nà Chám, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Dao; 10.Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp hành chính
- Học vị:…………..(14)Học hàm:………..(15)
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Nông dân
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:(19)
14. Nơi công tác:(20)
15. Ngày vào Đảng: 22/7/2017; Ngày chính thức: 22/7/2018
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể
- Tên tổ chức đoàn thể: Ban công tác MT khu dân cư thôn Nà Chám
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Trưởng ban công tác MT khu dân cư
17. Tình trạng sức khỏe:Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếucó): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 11/2021 đến tháng
01/2026

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trân khu dân cư thôn Nà Chám



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng:BÀN THỊ THƠM
2. Họ và tên khai sinh:BÀN THỊ THƠM
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/12/1986. 4. Giới tính: Nữ.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.
7. Quê quán:Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.
Nơi ở hiện nay:Như trên
9. Dân tộc: Dao. 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 9/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ:Không.
- Học vị: (14) ……………. Học hàm: ……………15)

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.
- Ngoại ngữ: Không.
12. Nghề nghiệp hiện nay:Nông dân.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng thôn, Tổ Phó Tổ bảo vệ An ninh trật tự, Chi hội trưởng phụ
nữ.
14. Nơi công tác: Thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.
15. Ngày vào Đảng: 03/10/2018; Ngày chính thức: 03/10/2019
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ thôn Nà Bó.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Chi hội Phụ nữ thôn Nà Bó.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng.
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01/2021
đến tháng 02/2024

Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Nà Bó, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 03/2024
đến tháng 07/2024

Phó rưởng thôn Nà Bó; Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Nà Bó, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên
Quang

Từ tháng 08/2024
đến tháng 6/2025

Phó trưởng thôn Nà Bó; Tổ Phó Tổ bảo vệ An ninh trật tự; Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Nà Bó, xã Phú
Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 7/2025
đến nay

Phó trưởng thôn Nà Bó; Tổ Phó Tổ bảo vệ An ninh trật tự; Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Nà Bó, xã Kiên
Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: ĐẶNG THUÝ KIỀU
2. Họ và tên khai sinh:ĐẶNG THUÝ KIỀU
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/09/1998 4. Giới tính:Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Khun Mạ, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Dao 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật học
- Học vị:………… (14); Học hàm:……………….. (15)

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng anh B1
12. Nghề nghiệp hiện nay: Người hoạt động không chuyên trách xã.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kiên Đài.
14. Nơi công tác: Đoàn thanh niên xã Kiên Đài.
15. Ngày vào Đảng:08/08/2023; Ngày chính thức: 08/08/2024
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: ..........................................................................
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ..............................................
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓMTẮTQUÁTRÌNHCÔNGTÁC

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ ngày 10/11/2023 đến
ngày 30/6/2025

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên
Quang.

Từ ngày 01/7/2025 đến nay Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng:HÀTHỊ HUỆ
2. Họ và tên khai sinh: HÀTHỊ HUỆ
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có
3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/01/1989 4. Giới tính:Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán : Xã Kiên Đài, Tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Làng Đài 1, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học - Chuyên ngành Kế toán

- Học vị:……………..(14) Học hàm:………………(15)

- Lý luận chính trị: Sơ Cấp

- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch Hội LHPN xã Kiên Đài.
14. Nơi công tác: Hội liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Đài
15. Ngày vào Đảng: 19/05/ 2015; Ngày chính thức:19 /05/2016
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 03/10/2024
Tên tổ chức đoàn thể:Hội LHPN xã Kiên Đài
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Kiên Đài
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 10/2016 đến tháng
8/2018

Chi hội trưởng hội phụ nữ, Trưởng Ban CTMT thôn Bản Tai, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa,
tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 9/2016
đến tháng 05/2019

Chủ Tịch hội chữ thâp đỏ xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 6/2019
đến tháng 9/2024

Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn Làng Đài 1, Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 10/2024 đến tháng
6/2024

Phó chủ tịch Hội LHPN xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 7/2025
đến nay

Phó chủ tịch Hội LHPN xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: HÀ THỊ HỮU
2. Họ và tên khai sinh:HÀ THỊ HỮU
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh 16/12/1985 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Nà Tiệng, xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Luật
- Học vị:… …. Học hàm:…………….(15)
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng anh B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công.
14. Nơi công tác: UBND xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
15. Ngày vào Đảng: 09/7/2014; Ngày chính thức: 09/07/2015
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 4 năm 2012
đến tháng 06 năm 2023

Công chức tư pháp hộ tịch xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 7 năm 2023
đến tháng 6 năm 2025

Công chức tư pháp hộ tịch xã Phú Bình, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 01tháng 7 năm 2025
đến nay

Chuyên viên TTPVHCC xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: HOÀNG NGỌC THẮNG
2. Họ và tên khai sinh: HOÀNG NGỌC THẮNG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/04/1997; 4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang.
7. Quê quán: Xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bản Dần, xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang.
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày; 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học chuyên nghành Quản lý Đất đai.
- Học vị: (14)........................................ Học hàm: (15)

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.
- Ngoại ngữ: Anh Văn B.
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên.
14. Nơi công tác: Phòng Kinh tế UBND xã Kiên Đài.
15. Ngày vào Đảng: 04/11/2024
- Ngày chính thức: 04/11/2025
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 2/2024 đến tháng 6/2025 Công chức địa chính công tác tại UBND xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên
Quang

Từ tháng 7/2025 đến nay Chuyên viên phòng Kinh tế, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: HOÀNGTHANHTRƯỜNG
2. Họ và tên khai sinh: HOÀNGTHANHTRƯỜNG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/04/1983 4. Giới tính:Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Bản Vả, Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông:12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Trồng trọt
- Học vị: (14)........................................ Học hàm: (15) ...........................................
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Anh B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ hoạt động không chuyên trách
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: PhóChủ tịchHộiNông dân xã.
14.Nơi công tác: Ủy banMặt trậnTổ quốcViệtNamxãKiênĐài, tỉnhTuyênQuang
15. Ngày vào Đảng: 9/8/2018 Ngày chính thức: 9/8/2019
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không

- Tên tổ chức đoàn thể:Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6 năm 2016
đến 30 tháng 6 năm 2025

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ 01/7/2025 đến nay Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: LUÂN THỊ TUYẾT
2. Họ và tên khai sinh: LUÂN THỊ TUYẾT
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/01/ 1988 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên
7. Quê quán: Thôn Bình Môn, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Khun Cúc, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Nùng 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Luật Kinh tế
- Học vị: (14)........................................ Học hàm:…………….. (15)

- Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
- Ngoại ngữ: Trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy
14. Nơi công tác: Đảng ủy xã Kiên Đài
15. Ngày vào Đảng: 07/10/2014; Ngày chính thức: 07/10/2015
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, Đoàn thể)

Từ ngày 16/9/2012
đến ngày 15/9/2021

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 16/9/2021
đến ngày 30/6/2025

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 01/7/2025
đến nay

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: LƯU THỊ NHƯ
2. Họ và tên khai sinh: LƯU THỊ NHƯ
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh:. 09/6/1984 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Hưng Hà, Tỉnh Hưng Yên
8. Nơi đăng ký thường: Xã Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Bác sỹ Thú y
- Học vị: ........................................ Học hàm: (15)......................................................
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng anh B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên
14. Nơi công tác: Ủy ban MTTQ xã Kiên Đài
15. Ngày vào Đảng: 04/09/2009; Ngày chính thức: 04/09/2010
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không

- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 04/2005
đến tháng 04/2011

Cán bộ Thú y xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 05/2011
đến tháng 03/2012

Lao động tự do

Từ tháng 04/2012
đến tháng 06/2025

Công chức Địa chính Nông nghiệp- Xây dựng và Môi trường xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang

Từ tháng 07/2025
đến nay

Chuyên viên Ủy ban MTTQ xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀINHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: NÔNG THỊ LỆ MỸ
2. Họ và tên khai sinh: NÔNG THỊ LỆ MỸ
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/4/1984; 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vĩnh Lim, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản trị Văn phòng
- Học vị: (14)........................................ Học hàm:……………….. (15)

- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Không
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên
14. Nơi công tác: Phòng Văn hóa- Xã hội, UBND xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
15. Ngày vào Đảng: 03/9/2013; Ngày chính thức: 03/9/2014
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 02 năm 2009
đến tháng 06 năm 2025

Công chức Văn phòng- Thống kê, UBND xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 7 năm 2025
đến nay

Chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội, UBND xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: NGÔ THỊ KIM NGÂN
2. Họ và tên khai sinh: NGÔ THỊ KIM NGÂN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/6/1992 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn ĐầmHồng 2, Xã ChiêmHóa, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính, ngành Hành chính học
- Học vị: (14)........................................ Học hàm: (15)

- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Không
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên
14. Nơi công tác: Văn phòng HĐND và UBND xã, UBND xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.
15. Ngày vào Đảng: 20/6/2016; Ngày chính thức: 20/6/2017
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành chi bộ UBND xã Kiên Đài
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 11 năm 2016
đến tháng 05 năm 2018

Công chức Văn hóa- Xã hội (Phụ trách lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội) UBND xã Ngọc Hội,
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 6 năm 2018
đến tháng 5 năm 2019

Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 5 năm 2019
đến tháng 6 năm 2025

Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 7 năm 2024
đến nay

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã, UBND xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: SẦM QUANG TÂM
2. Họ và tên khai sinh: SẦM QUANG TÂM
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1984; 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
7. Quê quán: Xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang.
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vĩnh Thái, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày; 10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Điều tra trinh sát.
- Học vị: (14)........................................ Học hàm:……………. (15)

- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Không
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công an.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Công an xã.
14. Nơi công tác: Công an xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.
15. Ngày vào Đảng: 21/08/2009; Ngày chính thức: 21/08/2010
- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): xã Kiên Đài, Khóa XX, .nhiệm kỳ 2021 - 2026

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 12/2004
đến tháng 04/2005

Cán bộ - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 05/2005
đến tháng 09/2006

Cán bộ - Đội CS113 – Công an tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 10/2006
đến tháng 7/2007

Học viên trường Trung học cảnh sát nhân dân I – BCA

Từ tháng 8/2007
đến tháng 03/2020

Cán bộ - Đội CSGT, Công an huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 04/2020
đến tháng 08/2020

Phó Trưởng Công an xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;

Từ tháng 09/2020
đến tháng 06/2025

Bí thư chi bộ; Trưởng Công an xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 07/2025 đến nay Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Công an xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: TƯỚNG THỊ TẤM
2. Họ và tên khai sinh: TƯỚNG THỊ TẤM
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1994 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn ĐầmHồng 1, xã ChiêmHóa, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Dao 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học, ngành Sư Phạm Hóa Học
- Học vị: ……………(14) Học hàm:………………… (15)

- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh A2
12. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giáo viên Bình
14. Nơi công tác: Trường THCS Phú Bình, Xã Kiên Đài, Tỉnh Tuyên Quang



15. Ngày vào Đảng: Không
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 2020
đến tháng 10 năm 2020 Giáo viên hợp đồng trường THCS Phú Bình, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 10 năm 2020
đến tháng 5 năm 2021

Giáo viên hợp đồng trường PTDTBT THCS Trung Hà, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên
Quang.

Từ tháng 9 năm 2021
đến tháng 3 năm 2022 Giáo viên hợp đồng trường THCS Phú Bình, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 4 năm 2022
đến tháng 6/2025 Giáo viên trường THCS Phú Bình, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 01/7/2025
đến nay Giáo viên trường THCS Phú Bình, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ YẾN
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ YẾN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/03/1981 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đầm Hồng 2, Xã Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học, ngành Sư Phạm Địa lí
- Học vị:…………………. (14) Học hàm:………………….. (15)

- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giáo viên
14. Nơi công tác: Trường PTDTBT THCS Kiên Đài, Xã Kiên Đài, Tỉnh Tuyên Quang
15. Ngày vào Đảng: Không



- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):
Lý do ra khỏi Đảng:
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Trường PTDTBT THCS Kiên Đài
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 12/2003
đến tháng 9/2008

Giáo viên Trường THCS Kiên Đài, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 10/2008
đến tháng 9/2010

Giáo viên trường THCS Bình Nhân, xã Bình nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 10/2010
đến tháng 4/2025

Giáo viên Trường THCS Phú Bình, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 5/2025
đến tháng 6/2025

Giáo viên Trường PTDTBT THCS Kiên Đài, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 01/7/2025
đến nay

Giáo viên Trường PTDTBT THCS Kiên Đài, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: TRIỆU THẾ BẰNG
2. Họ và tên khai sinh: TRIỆU THẾ BẰNG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1991 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn ĐầmHồng 2, xã ChiêmHóa, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Hoa 10. Tôn giáo: không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin
- Học vị: (14)........................................ Học hàm:………………..(15)
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Tiếng anh B
12. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên



13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giáo viên
14. Nơi công tác: Trường THCS Phú Bình, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
15. Ngày vào Đảng: Không
- Ngày chính thức: Không
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 2018
đến tháng 06 năm 2025

Giáo viên dạy môn Tin học trường THCS Phú Bình, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang

Từ 01/7/2025 đến nay Giáo viên dạy môn Tin học trường THCS Phú Bình, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂUHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀINHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: TRIỆU THỊ VÂN
2. Họ và tên khai sinh: TRIỆU THỊ VÂN
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/07/1991; 4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch duy nhất là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian làm thủ tục xin gia nhập quốc tịch, quốc gia
khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Nà Chám, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Dao 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Chính trị học
- Học vị: (14)........................................ Học hàm:……………….. (15)

- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: A2



12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên
14. Nơi công tác: Ban Xây dựng Đảng xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
15. Ngày vào Đảng: 12/06/2016; Ngày chính thức: 12/06/1991
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 bằng khen Trung ương Đoàn, 01 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 5 năm 2020
đến tháng 6 năm 2021

Uỷ viên BCH Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Chám, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang.

Từ tháng 7 năm 2021
đến tháng 10 năm 2021

Uỷ viên BCH Đảng bộ xã, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang, Bí thư Chi bộ thôn Nà Chám, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng
6 năm 2025

Uỷ viên BCH Đảng bộ xã, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang.

Từ tháng 7/2025 đến nay Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIÊN ĐÀI NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Họ và tên thường dùng: MA VĂN TẠO
2. Họ và tên khai sinh:MA VĂN TẠO
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):
3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/6/1980, 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
7. Quê quán: Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Làng Khây 1, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Dân tộc: Tày 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 9/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không
- Học vị: (14)........................................ Học hàm: (15)

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Không
12. Nghề nghiệp hiện nay: Nông dân



13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở thôn Làng
Khây 1, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang
14. Nơi công tác: Thôn Làng Khây 1
15. Ngày vào Đảng: 26/6/2023; Ngày chính thức: 26/6/2024
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
Lý do ra khỏi Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kiên Đài nhiệm kỳ 2021 – 2026

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 11 năm 2020
đến tháng 05 năm 2021

- Trưởng thôn Làng Khây 1, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 6 năm 2021
đến tháng 02 năm 2025

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kiên Đài nhiệm kỳ 2021 -2026,Trưởng thôn Làng Khây 1, xã
Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 3 năm 2025
đến tháng 6 năm 2025

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kiên Đài nhiệm kỳ 2021 -2026, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn
Làng Khây 1, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 7 năm 2025 đến nay - Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kiên Đài nhiệm kỳ 2021 -2026, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn
Làng Khây 1, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang


